
THỜI KHÓA BIỂU HỌC THÊM BUỔI CHIỀU
Áp dụng từ ngày 10-02-2020

Ngày Tiết 10.A1 10.A2 10.A3 10.A4 10.C 10.D1 10.D2 10.D3 10.D4 10.D5 10.D6 10.D7 10.D8 10.D9 11N1

1
HOA - 

Hương

2 TOAN - Thư

1
HOA - 

Hương
HOA - Khuê

TOAN - 

Chuyên
TOAN - Hiếu VAN - Thoa Anh - Bích Anh - L.Tiếp Anh - Hằng

TOAN - 

L.Thúy

VAN - 

V.Dung
VAN - Khởi Anh - Mai Anh - Công

2 TOAN - Hiếu Anh - NN.Hà HOA - Khuê Anh - Công
TOAN - 

Chuyên

TOAN - 

T.Hương
VAN - Thoa

TOAN - 

L.Thúy
Anh - Mai Anh - Hằng Anh - P.Thủy

VAN - 

V.Dung
TOAN - Thư

1 LY - P.Luyện

2 TOAN - Thư

1 LY - Huyên LY - X.Hải Anh - Bích TOAN - Hiếu
DIA - 

D.Thúy
VAN - Thoa

TOAN - 

T.Huyền
VAN - Khởi

TOAN - 

L.Thúy
TOAN - Yến TOAN - Nga

VAN - 

V.Dung
VAN - Ngân

2 TOAN - Hiếu
TOAN - 

T.Huyền
LY - X.Hải LY - Huyên Anh - Bích

TOAN - 

T.Hương
VAN - Thoa

TOAN - 

L.Thúy
VAN - Ngân

VAN - 

V.Dung
Anh - P.Thủy TOAN - Nga TOAN - Thư

1 LY - P.Luyện

2 Anh - Mai

1 LY - Huyên
TOAN - 

T.Huyền
LY - X.Hải

HOA - 

Mai(HD)
SU - H.Sơn VAN - Thoa Anh - L.Tiếp Anh - Hằng Anh - Mai TOAN - Yến VAN - Khởi TOAN - Nga VAN - Ngân

2 Anh - NN.Hà LY - X.Hải
TOAN - 

Chuyên
LY - Huyên VAN - Thoa Anh - Bích

TOAN - 

T.Huyền
VAN - Khởi VAN - Ngân Anh - Hằng TOAN - Nga Anh - Mai Anh - Công
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11N2 11N3 11N4 11N5 11D1 11D2 11D3 11D4 11D5 11D6 11D7 11D8 11C 10H1 10H2

HOA - 

Mai(BC)
LY - P.Liên TOAN - Thư TOAN - Hiếu Anh - L.Tiếp Anh - Thủy

TOAN - 

T.Hương
Anh - P.Thủy

VAN - 

Đ.Phương
VAN - My

Anh - 

NN.Yên
TOAN - Nga

DIA - 

D.Thúy

LY - 

L.Huyền
Anh - L.Tiếp

HOA - 

Mai(BC)
LY - P.Liên TOAN - Yến

VAN - 

Đ.Phương
Anh - Thủy VAN - My

TOAN - 

Chuyên

TOAN - 

T.Hương
TOAN - Hiếu

Anh - 

NN.Yên
TOAN - Nga

LY - P.Luyện TOAN - Yến

TOAN - Yến VAN - Khởi

TOAN - 

T.Huyền
LY - P.Liên

LY - 

L.Huyền

HOA - 

Mai(HD)

VAN - 

Đ.Phương
TOAN - Thư

TOAN - 

T.Hương
VAN - My Anh - Bích Anh - L.Tiếp

VAN - 

Phượng

Anh - 

NN.Yên
VAN - Hiền

Anh - L.Tiếp
TOAN - 

T.Huyền
Anh - Bích LY - P.Liên TOAN - Yến

VAN - 

Đ.Phương

VAN - 

Phượng

TOAN - 

T.Hương

TOAN - 

Chuyên
VAN - My

Anh - 

NN.Yên
VAN - Hiền SU - Tuyết

HOA - Hậu Anh - P.Thủy

TOAN - Yến VAN - Khởi

LY - 

L.Huyền

TOAN - 

T.Huyền
TOAN - Thư Anh - Bích Anh - L.Tiếp Anh - Thủy

VAN - 

Phượng
Anh - P.Thủy

VAN - 

Đ.Phương

TOAN - 

T.Hương
TOAN - Hiếu TOAN - Nga VAN - Hiền

TOAN - 

T.Huyền
HOA - Hậu

LY - 

L.Huyền
TOAN - Hiếu

VAN - 

Đ.Phương
TOAN - Thư Anh - Thủy

TOAN - 

T.Hương
Anh - Bích Anh - L.Tiếp

VAN - 

Phượng
VAN - Hiền Anh - P.Thủy

LY - P.Luyện Anh - P.Thủy

Anh - P.Thủy TOAN - Yến
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